
Phụ lục 01

CHI TIẾT DỰ TOÁN
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ
hành chính công; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số,
xây dựng nông thôn mới thông minh
 (Kèm theo Quyết định số           QĐ-UBND ngày        /12/2022 của UBND tinh Quảng Bình)
	STT
	Tên thiết bị và thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số tháng sử dụng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	A
	Thiết bị chính:
	 
	 
	
	
	334.360.000

	1
	Bộ thu phát sóng wifi UAP-AC-Mesh (Đầu tư thiết bị mạng cấp thôn xóm)
• Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời
• Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac (300 Mbps/ 2,4GHz và 867 Mbps/ 5GHz)
• Tần số: 2.4 Ghz và 5Ghz
• Cổng kết nối: 10/100/1000 x 1 cổng.
• Chế độ: AP, WDS, Mesh
• Công suất phát: Rất mạnh
• Anten tích hợp sẵn: MIMO 2x2 (2,4GHz & 5GHz) 
• Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
• Concurrent user – CCU: 150+
	bộ
	44
	
	3.500.000
	154.000.000

	2
	Bộ thu phát sóng wifi UAP-AC-Mesh-Pro (Đầu tư thiết bị mạng cấp xã phường)
• Chuyên dụng: Trong nhà/ Ngoài trời
• Chuẩn: 802.11 a/b/g/n/ac (450 Mbps/ 2,4GHz và 1300Mbps/ 5GHz)
• Tần số: 2.4 Ghz và 5Ghz
• Cổng kết nối: 10/100/1000 x 2 cổng.
• Chế độ: AP, WDS, Mesh
• Công suất phát: Rất mạnh
• Anten tích hợp sẵn: MIMO 3x3 (2,4GHz & 5GHz) 
• Bảo mật: WPA, WPA2 AES, 802.11i
• Concurrent user – CCU: 250+
	bộ
	8
	
	6.360.000
	50.880.000

	3
	Vật tư lắp đặt
	
	
	
	
	

	3.1
	Cáp điện đơn 1.5 Cadivi
Cuộn 100m
	Cuộn
	52
	
	1.250.000
	65.000.000

	3.2
	Ống ruột gà phi 20 Vanlock
Cuộn 50m
	Cuộn
	52
	
	400.000
	20.800.000

	3.3
	Cáp mạng nối từ modem đến bộ phát.Cáp mạng cat6 LB-link.Cuộn 305m
	Cuộn
	26
	
	1.550.000
	40.300.000

	3.4
	Đinh vít
Hộp 1kg
	Hộp
	52
	
	35.000
	1.820.000

	3.5
	Sâu
	Hộp
	52
	
	30.000
	1.560.000

	B
	Chi phí Truyền dẫn, Internet:
	 
	 
	
	
	128.400.000

	1
	Phí hòa mạng lần đầu 
	lần
	48
	
	100.000
	4.800.000

	2
	Cước kết nối đường truyền Internet 100Mbps duy trì hàng năm.
	Tháng
	44 
	12
	200.000
	105.600.000

	3
	Cước kết nối đường truyền Internet 200Mbps duy trì hàng năm
	Tháng
	4
	12
	375.000
	18.000.000

	C
	Chi khác
	
	
	
	
	36.658.000

	                                 Tổng cộng: A+B+C                                                                                                                        
	499.418.000


(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm mười tám nghìn đồng chẵn)

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ

Phụ lục 02
 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số              QĐ-UBND ngày      /12/2022 của UBND tinh Quảng Bình)
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh
	462.760.000
	Vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 
	Chào hàng cạnh tranh (thông thường, qua mạng)
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	Tháng 12/2022 - tháng 01/2023
	Trọn gói
	15 ngày 

	2
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
	5.500.000
	
	Chỉ định thầu 
	Rút gọn
	Tháng 12/2022 - tháng 01/2023
	Trọn gói
	10 ngày 

	3
	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu
	2.200.000
	
	Chỉ định thầu 
	Rút gọn
	Tháng 12/2022 - tháng 01/2023
	Trọn gói
	10 ngày 

	Tổng cộng:
	  470.460.000 (Bốn trăm bảy mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)



